
SỞ Y TẾ HÀ GIANG 
BỆNH VIỆN ĐK HUYỆN XÍN MẦN 

 
Số:           /BV-KD 

V/v đề nghị báo giá các vật tư, sinh 
phẩm y tế phục vụ kế hoạch lựa chọn 

 nhà thầu cung ứng vật tư, sinh phẩm y  
tế năm 2023 - 2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Xín Mần, ngày  03 tháng 4 năm 2023 

 
Kính gửi:  Các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư, sinh phẩm y tế 

 
 Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH-13 ngày 26/11/2013; 
 Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
 Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/07/2020 của Bộ Y tế quy 
định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công 
lập; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính 
Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt 
động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang 
nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC, ngày 31/05/2022 của Bộ Tài chính 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 
29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để 
mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị 
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, 
tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, 
tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BYT ngày 06/12/2022 của Bộ Y tế về 
việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, 
liên tịch ban hành; 

Căn cứ Công văn số 460/SYT-NVD ngày 10/03/2023 của Sở Y tế Hà 
Giang về việc cho chủ trương đấu thầu mua vật tư y tế, hoá chất xét nghiệm và 
sinh phẩm y tế năm 2023-2024; 

Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu cung ứng vật tư, sinh phẩm y tế năm 2023-2024 để sử dụng tại Bệnh viện Đa 
khoa huyện Xín Mần (Có Phụ lục kèm theo). Để có căn cứ xây dựng kế hoạch 
lựa chọn nhà thầu, Bệnh viện đề nghị các công ty cung cấp báo giá của hàng hóa 
trên (theo mẫu báo giá kèm theo). 

- Thời gian báo giá: Trước 16h00 ngày 12/04/2023. 
- Hình thức nhận báo giá: 
+ Báo giá bằng văn bản, có chữ ký, họ tên, chức danh của người đại diện 

và đóng dấu công ty gửi về địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Xín 
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Mần, Tổ 4, thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang. Điện thoại: 
0363600888. 

+ Bản file mềm gửi vào địa chỉ mail: khoaduocbvxm@gmail.com 
Rất mong nhận được sự tham gia từ phía các công ty. 
Trân trọng cảm ơn./.                                                                                                                              
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Website bệnh viện; 
- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 

Vương Tiến Lương 
 

  



 

 
 

Công ty:….. 

Địa chỉ: …… 

Điện thoại:….. 

Email:…… 

Mã số thuế:….. 

MẪU BÁO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 27 /BV-KD ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần) 

 

 

 

 

 

 

 
BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần 

Công ty…. Xin gửi tới Bệnh viện bản báo giá các mặt hàng sau: 
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1 2 3 4 5 6 7 8

1 G03.1 Giấy điện tim 3 cần KT 63mm x 30m x 16mm, dùng cho máy điện tim. 6 Cuộn 80

2 G03.2 Giấy điện tim 6 cần KT 110mm x 140mm x 143 tờ, dùng cho máy điện 6 Tệp 100

3 G03.3 Giấy in máy Moritor sản khoa
KT 150mm x 90mm x 150 tờ, dùng cho máy 
Monitor theo dõi sản khoa.

6 Tập 50

4 G03.4 Giấy in Monitor sản khoa
KT 112mm x 25m x 16 mm, dùng cho máy 
Monitor theo dõi sản khoa.

6 Cuộn 50

5 G03.5 Giấy in nhiệt
Kích thước:  50m x30m x16mm, dùng cho máy in 
nhiệt.

6 Cuộn 100

6 G03.6 Giấy in nhiệt
Kích thước:  55mm x30m x16mm, dùng cho máy 
in nhiệt.

6 Cuộn 100

Phụ lục gói thầu vât tư, sinh phẩm y tế mua sắm năm 2023-2024
(Kèm theo Công văn số 27 /BV-KD ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Xín Mần)

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

7 G03.7 Giấy in siêu âm
kích thước 110mm x 20 m, bảo quản từ 5-30˚C. 
Sử dụng được cho máy siêu âm.

6 Cuộn 60

8 G03.8 Huyết áp đồng hồ

 - Trọng lượng: 430 g
 - Dải do: 20 tới 300 mmHg
 - Độ chính xác: ± 3 mmHg. 
 Đạt tiêu chuẩn ISO 13485

6 Cái 20

9 G03.9 Khẩu trang y tế 4 lớp 
Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp. Đạt tiêu 
chuẩn ISO 9001, CE

5 Cái 20.000

10 G03.10 Khẩu trang y tế 4 lớp 
Khẩu trang giấy kháng khuẩn 4 lớp. Đạt tiêu 
chuẩn Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 9001

3 Cái 20.000

11 G03.11 Mũ giấy chưa tiệt trùng
Mũ giấy chưa tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, 
CE.

5 Cái 2.000

12 G03.12 Mũ giấy đã tiệt trùng
Mũ giấy đã tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, 
CE.

5 Cái 3.000

13 G03.13 Lam kính
Lam kính bằng thủy tinh trong. Đường kính 25,4 x 
76,2mm; độ dày: 1,0 – 1,2mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 

9001 Hộp 72 lá
6 Hộp 50



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

14 G03.14 Ống nghe y tế Ống gồm 2 dây. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 6 Bộ 40

15 G03.15 Nhiệt kế thủy ngân
Cấu tạo của nhiệt kế gồm có bầu chứa thuỷ ngân, 
ống mao quản, bầu chứa phụ, thang chia độ. Thân 
nhiệt kế làm bằng thuỷ tinh chịu nhiệt.

6 Cái 400

16 G03.16 Chổi rửa dụng cụ cỡ 11mm
Đường kính ngoài 11mm, chiều dài 35cm, đường 
kính kênh dụng cụ 3-9mm.

6 Cái 10

17 G03.17 Chổi rửa dụng cụ cỡ 16mm
Đường kính ngoài 16mm, chiều dài 55cm, đường 
kính kênh dụng cụ 4-14mm.

6 Cái 10

18 G03.18 Ống hút Làm từ nhựa PVC 6 Cái 1.000

19 G03.19 Lentulo
Dài 21,25mm, nhiều size có màu đặc trưng riêng : 
Số 25 : màu đỏ / Số 30 : màu xanh biển / Số 35 : 
màu xanh lá / Số 40 : màu đen

6 Cái 10

20 G03.20 Lá matrix Làm từ thép không rỉ 6 Cái 40



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

21 G03.21 Gel bôi trơn 82g/tuýp 6 Tuýp 50

22 G03.22
Chổi đánh bóng (sau khi lấy cao 
răng)

Chổi đánh bóng nha chu - Đầu chổi bằng nylon, 
nhiều hình dạng. Cán chổi bằng thép không gỉ.  - 
Chiều dài từ 2.5-3 cm. - Sử dụng 01 lần - Tiệt 
khuẩn khô, hơi nước, chịu nhiệt trung bình. Túi 01 
cái.

6 Cái 100

23 G03.23 Bẩy nhổ răng Chất thép bền Cứng 6 Cái 10

24 G03.24 Mặt gương nha khoa
Được làm từ chất liệu không gỉ. Mặt gương dùng 
trong nha khoa

6 Cái 20

25 G03.25 Mở miệng nhựa 
Ống thông đường thở được làm từ nhựa cứng PE 
hoặc tương đương

6 Cái 10

26 G03.26 Que bond Đầu cọ mịn. đều đặn 6 Hộp 10

27 G03.27 Que hàn nha khoa Tiêu chuẩn CE 6 Cây 10



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

28 G03.28 Đồng hồ Oxy
 Chai tạo ẩm: 200ml - Áp suất đầu vào: 15 Mpa. 
Chuẩn đầu vào: CGA540 - Lưu lượng điều chỉnh: 
0-15 L/phút - Áp suất đầu ra: 0,2-0,3 Mpa

6 Cái 30

29 G03.29 Bóng đèn đặt nội khí quản Tiêu chuẩn ISO 9001, đủ cỡ, 2.7V 6 Cái 50

30 G03.30
Dung dịch rửa tay sát khuẩn 
thường quy

Hoạt chất: Ethanol 50 % (w/w), Isopropanol 28 % 
(w/w), Ortho-Phenylphenol 0,15 % (w/w). Hệ 
dưỡng ẩm, Chất tạo gel
Hương liệu. Thể tích chai 500ml   
Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001

5 Chai 100

31 G03.31
Dung dịch rửa tay sát khuẩn 
thường quy

Hoạt chất: Ethanol 50% (w/w), Isopropanol 28% 
(w/w), Chlorhexidine digluconate 0,5% (w/w).
Hệ dưỡng ẩm, Chất tạo màu, hương liệu. Thể tích 
chai 500ml. Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 
9001

5 Chai 100

32 G03.32
Dung dịch rửa tay sát khuẩn 
nhanh không cần nước 

Chlorhexidine  Digluconate 0,5% Tá dược vừa đủ. 
Thể tích chai 500ml   Đạt tiêu chuẩn  ISO 9001

5 Chai 200



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

33 G03.33 Dung dịch rửa tay phẫu thuật 

Hoạt chất: Chlorhexidine digluconate 4,0 % (w/w).
Hệ dưỡng ẩm, Chất hoạt động bề mặt
Chất làm đặc, hương liệu . Thể tích chai 1000 ml. 
Cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 9001

5 Chai 200

34 G03.34
Chất tẩy rửa mạnh và khử khuẩn 
dụng cụ ngoại khoa, nội khoa và 
dụng cụ nội soi

Glutaraldehyde 2,50 % (w/w), hệ đệm pH= 5-6.
Hiệu quả sau thời gian ngâm tối thiểu 10 phút. 
Thể tích can 5 lít. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001

5 Can 50

35 G03.35
Chất tẩy rửa mạnh và khử khuẩn 
dụng cụ ngoại khoa, nội khoa và 
dụng cụ nội soi

50% Acetylcaprolactam + 3% Hydrogen peroxyde 
khử khuẩn mức độ cao/ tiệt khuẩn dụng cụ nội soi 
và các dụng cụ không chịu nhiệt. Thể tích can 5 
lít. Đạt tiêu chuẩn  ISO 9001

3 Can 20



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

36 G03.36
Viên nén khử khuẩn các bề mặt 
cứng

-Viên nén khử khuẩn chứa 2,5g NaDCC
- Viên nén khử khuẩn với thành phần chính là clo 
khô, Sodium Dichloroisocyanurate (NaDCC) được 
pha trộn với các thành phần sủi bọt trước khi được 
nén thành dạng viên nén.

không 
phân nhóm  

 TT14
Viên 2.000

37 G03.37 Cloramin B
Có khả năng diệt tới 99,9% vi khuẩn phổ rộng, 
nấm, nha bào và virus, khử trùng, sát khuẩn.

không 
phân nhóm  

 TT14
Kg 20

38 G03.38 Nước cất Nước cất 2 lần.
không 

phân nhóm  
 TT14

Lít 200

39 G03.39
Dầu parafin đồng nhất không tạp 
chất

Dầu parafin Không chứa tạp chất.
không 

phân nhóm  
 TT14

Lít 20

40 G03.40
Vôi sô đa "Dùng để hấp thụ khí 
CO2 trong phòng chống độc"

Dùng để hấp thụ khí CO2 trong phòng chống độc. 
Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH, hạt màu 
trắng, sáng hoặc hồng nhạt. Thể tích can 4,5 Kg 

3 Can 10



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

41 G03.41 Cồn 90 độ dược dụng
Chất lỏng không màu, có vị đắng, dễ cháy. Hàm 
lượng: 90%, công thức: C2H5OH. 

không 
phân nhóm  

 TT14
Lít 50

42 G03.42 Dung dịch Lugol 3% 3%. Chai 500ml   Đạt tiêu chuẩn  TCCS
không 

phân nhóm  
 TT14

Chai 3

43 G03.43 Đỏ phúc sinh-Fuc sinh Chai 500 ml   Đạt tiêu chuẩn  TCCS
không 

phân nhóm  
 TT14

Chai 3

44 G03.44 Than hoạt Túi 500 gam
không 

phân nhóm  
 TT14

Túi 5

45 G03.45 Bột talc Túi 1 kg   Đạt tiêu chuẩn  TCCS
không 

phân nhóm  
 TT14

Kg 3

46 G03.46 Gel điện tim

Thành phần: Carbomer, glycerin, EC, nước. Dẫn 
tốt với mọi tần số áp dụng trong điện tim y tế. Độ 
đậm đặc cao thích hợp trên da đảm bảo luôn dẫn 
truyền tốt xung điện tim, không gây bẩn quần áo, 
không gây hại đầu dò, không gây kích ứng da, vô 
khuẩn, không có muối, không có formaldehyde, 
tube 250ml

5 Tube 40



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

47 G03.47 Gel siêu âm

Cảm quan trong, đồng nhất, tan hoàn toàn trong 
nước. Độ PH(dung dịch 20% trong nước): 4,0-8,0. 
Giới hạn arsen không lớn hơn 10 pmm. Không có 
Formaldehyd, không kích ứng da, độ nhiễm khuẩn 
trong phạm vi cho phép. Tube 250ml

5 Tube 100

48 G03.48 Gel siêu âm

Cảm quan trong, đồng nhất, tan hoàn toàn trong 
nước. Độ PH(dung dịch 20% trong nước): 4,0-8,0. 
Giới hạn arsen không lớn hơn 10 pmm. Không có 
Formaldehyd, không kích ứng da, độ nhiễm khuẩn 
trong phạm vi cho phép. Thể tích can 5 lít

5 Can 20

49 G03.49 Gel nội soi Tube 82 gam
không 

phân nhóm  
 TT14

Tube 100

50 G03.50 Khí CO2 Khí CO2 y tế. Bình 10 lít
không 

phân nhóm  
 TT14

Bình 20



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

51 G03.51
Kit thử nhóm máu ABO & RhD 
(phương pháp pha rắn)

-Kit thử hệ nhóm máu ABO & RhD(phương pháp 
pha rắn) được sử dụng để phân biết nhóm máu 
ABO và RhD
- Mẫu phẩm: Máu toàn phần
- Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% 
- Thành phần kít thử:
- Ô nhận mẫu A: Kháng thể đơn dòng kháng 
kháng nguyên A (10 µg)
- Ô nhận mẫu B: Kháng thể đơn dòng kháng 
kháng nguyên B (10 µg)
- Ô nhận mẫu D: Kháng thể đơn dòng kháng 
kháng nguyên D (10 µg). 
Đạt tiêu chuẩn  ISO 9001

6 Test 1.000

52 G03.52 Huyết thanh mẫu Anti A
Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của 
xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng 
tế bào Anti-A: dòng vô tính A-11H5.Lọ 10ml 

3 Lọ 3

53 G03.53 Huyết thanh mẫu Anti B
Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của 
xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng 
tế bào Anti-B: dòng vô tính B-6F9. Lọ 10ml 

3 Lọ 3



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

54 G03.54 Huyết thanh mẫu Anti AB

Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Thuốc thử của 
xét nghiệm chứa kháng thể đơn dòng của các dòng 
tế bào Anti-AB: dòng vô tính A-5E10 và dòng vô 
tính B-2D7. Lọ 10ml 

3 Lọ 3

55 G03.55
Huyết thanh mẫu Anti 
D(Rh1)IgMI

Thuốc thử của xét nghiệm được sản xuất bằng 
phương pháp nuôi cấy tế bào từ các dòng tế bào 
lai BS225.  Kháng thể thuộc phân nhóm IgM. Lọ 
10ml 

3 Lọ 3

56 G03.56
Huyết thanh mẫu anti A, anti B, 
anti AB

10ml/lọ x 3 lọ/Bộ   Đạt tiêu chuẩn  ISO 9001
không 

phân nhóm  
 TT14

Bộ 20

57 G03.57
Test thử nhanh phát hiện kháng 
nguyên virus viêm gan B

Định tính phát hiện kháng nguyên bề mặt vi rút 
viêm gan B trong huyết thanh hoặc huyết tương 
người.
Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001

2 Test 2.000

58 G03.58
Test thử nhanh phát hiện kháng 
thể lao

 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
- Định tính phát hiện kháng thể TB Lao IgG/IgM

3 Test 200

59 G03.59
Test thử nhanh phát hiện kháng 
thể virus viêm gan C

phát hiện định tính các kháng thể đối với Vi rút 
viêm gan C trong máu toàn phần, huyết
thanh hoặc huyết tương. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 
9001

6 Test 500



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

60 G03.60
Định tính phát hiện kháng thể 
virus HIV

Phát hiện tất cả các type kháng thể kháng virus 
HIV. Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, EC.

6 Test 1.500

61 G03.61
Định tính phát hiện kháng thể 
kháng TP(IgM,IgG,IgA) giang 
mai.

Định tính phát hiện kháng thể kháng giang mai. 
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 9001, EC.

5 Test 200

62 G03.62 Test thử nhanh tiểu đường

Que thử đường huyết 
99% kết quả đo nằm trong vòng sai số ±15% với 
Pp chuẩn ở nồng độ ≥100mg/dL hoặc 5.55 mmol/l 
(trang 9, tài liệu đính kèm) theo theo protocol của 
ISO 15197_2013.

6 Test 10.000

63 G03.63
Định tính phát hiện IgG kháng 
H.Pylori

 Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
- Định tính Phát hiện kháng nguyên Hpylori Ag 
trong mẫu phân người

3  Test 500

64 G03.64
Test thử nhanh phát hiện kháng 
nguyên vi rút Rota

Đạt chứng chỉ ISO 9001
Phát hiện kháng nguyên Rotavirus trong mẫu phân 
người

3  Test 500

65 G03.65
Test thử ma túy 4 trong 1 
(MET/THC/AMP/Morphin) 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 2 Test 1.000



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

66 G03.66
test nhanh phát hiện kháng thể 
IgM kháng virus viêm gan A

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
- Định tính phát hiện HAV trong huyết thanh, 
huyết tương, máu toàn phần

6 Test 300

67 G03.67
Định tính phát hiện các kháng thể 
IgG/IgM kháng Dengue 

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
- Định tính phát hiện các kháng thể kháng vi rut 
Dengue(IgG/IgM)

6 Test 200

68 G03.68
Test thử nhanh phát hiện và phân 
biệt kháng nguyên sốt rét chủng 
Pf/Pv

- Đạt chứng chỉ ISO13485
- Định tính phát hiện Malaria dạng Pf/Pv

6 Test 200

69 G03.69 Test xét nghiệm Chlamydia
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
- Định tính trực tiếp phát hiện kháng nguyên 
Chlamydia tracchomatis 

6 Test 200

70 G03.70
Test thử nhanh phát hiện kháng 
nguyên vi rút cúm A/B

Đạt tiêu chuẩn ISO 9001
- Định tính phát hiện kháng nguyên vi rút cúm A/B

6  Test 1.200

71 G03.71 Bộ nhuộm Gram 

Sử dụng để nhuộm vi sinh vật từ mẫu nuôi cấy 
hoặc mẫu bệnh phẩm theo phương pháp nhuộm 
Gram. Bộ gồm 4 chai x 250ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 
9001

5 Bộ 2

72 G03.72 Fuji 7 hoặc tương đương Lọ 15 gam
không 

phân nhóm  
 TT14

Lọ 2



Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Ghi chúTT
Mã HH 
HSMT

Tên hàng hóa mời thầu Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
Phân 
nhóm

73 G03.73 Fuji 9 hoặc tương đương
Dùng trong kỹ thuật hàn răng. Đóng gói lọ 15 gam   
  Đạt tiêu chuẩn  CE

không 
phân nhóm  

 TT14
Lọ 2

74 G03.74 Eugenol 30ml hoặc tương đương Lọ 30 ml
không 

phân nhóm  
 TT14

Lọ 1

75 G03.75 Costisomol hoặc tương đương Lọ 25 gam
không 

phân nhóm  
 TT14

Lọ 1

76 G03.76 Thuốc diệt tủy hoặc tương đương Hộp 1 lọ. 1,5g/tube   Đạt tiêu chuẩn  CE
không 

phân nhóm  
 TT14

Lọ 1

Tổng cộng 76 mặt hàng


